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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, 550 mẫu bệnh phẩm của lợn nghi nhiễm virus DTLCP với các triệu trứng 

và bệnh tích điển hình được thu thập từ 14 tỉnh thuộc 7 vùng sinh thái nông nghiệp tại Việt Nam được 
xét nghiệm bằng phương pháp realtime-PCR đã cho kết quả dương tính với virus DTLCP. Kết quả 
giải trình tự và phân tích trình tự gen cho thấy các chủng virus DTLCP đang lưu hành tại Việt Nam 
thuộc nhóm kiểu gen II (genotype II) và kiểu nhóm huyết thanh 8 (serotype  8) dựa trên trình tự gen 
p72 và CD2v, và có quan hệ gần gũi với các chủng virus gây bệnh tại Trung Quốc năm 2018. Phân 
tích trình tự nucleotide của vùng IGR nằm giữa gen I73R và I329L cho thấy hầu hết các chủng virus 
DTLCP đang lưu hành tại Việt Nam thuộc biến thể IGR II (IGR II variant). Các kết quả của nghiên 
cứu này là nguồn  thông tin hữu ích trong việc nghiên cứu phát triển vacxin phòng bệnh DTLCP và 
góp phần vào công tác phòng chống và kiểm soát bệnh DTLCP hiệu quả hơn tại Việt Nam.

Từ khoá: Dịch tả lợn châu Phi, kiểu gen, nhóm kiểu huyết thanh, biến thể.
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SUMMARY
In this study, 550 samples from pigs suspecting with ASFV with the typical symptoms 

and lesions were collected from14 provinces in 7 Agro-ecological regions in Viet Nam as the 
materials for this study. The analysed result by realtime-PCR showed that 550 samples were 
positive with ASFV. The results of sequencing and phylogenetic analysis showed that the ASFV 
strains currently circulating in Viet Nam belonged to genotype II, serotype group 8 based on 
p72 and CD2v gene, respectively, and closely related to the virus strains causing disease in 
China in 2018. Based on the sequence of the IGR region between I73R and I329L genes, most 
of ASFV strains currently circulating in Viet Nam belonged to IGR II variant. Our studied results 
provide useful information for developing vaccines against ASFV so as to prevent and control 
ASFV in Viet Nam more effectively.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) là

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus  gây 
ra. Động vật mẫn cảm là lợn nhà và lợn rừng. 
Virus DTLCP không gây bệnh cho các loài 
động vật khác. Lợn nhiễm bệnh có tỷ lệ chết 


